
Tổng 

(m²)

DT sử 

dụng 

ổn 

định 

(m²)

DT 

lấn 

chiếm 

(m²)

1 Trần Văn Hùng Tùng Giản 125 43 ONT 197,5 30,3 10,5 19,8 36.750.000 78.226.000 2.082.000 117.058.000

2 Nguyễn Văn Hải Tùng Giản 142 44 ONT 117,7 5,3 5,3 5.976.000 5.976.000

3 Nguyễn Thành Hậu Tùng Giản 5 44 ONT 178,4 178,4 178,4 19.865.000 19.865.000

4 Nguyễn Minh Đức Tùng Giản 202 45 ONT 253,0 14,3 14,3 5.577.000 5.577.000

I 746,6 228,3 208,5 19,8 36.750.000 78.226.000 33.500.000 148.476.000

II 2.970.000

III 297.000

151.743.000

HUYỆN TUY PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN

Bồi thường 

nhà cửa

Họ và tên                                                     

chủ sử dụng đất
Địa chỉ 

Số 

thửa

Tờ 

BĐ

Cộng (I + II + III)

Mức chi phí phục vụ công tác GPMB (2%):

Chi phí thẩm định:

Diện 

tích

thửa 

(m²)

Bồi thường  

đất

Tổng bồi thường, hỗ trợ:

DT thu hồi

Đơn vị tính: Đồng

BẢNG TỔNG HỢP TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ CHI PHÍ DO GPMB ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:                                                                                                                               

NÂNG CẤP, MỞ RỘNG TUYẾN ĐƯỜNG  ĐT 636, ĐOẠN QUA XÃ PHƯỚC HÒA, HUYỆN TUY PHƯỚC (ĐỢT 8)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                         Tổng cộng: Một trăm năm mươi mốt triệu bảy trăm bốn mươi ba nghìn đồng./.

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày        /3/2024  của Chủ tịch UBND huyện)
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(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày        /3/2024  của Chủ tịch UBND huyện)
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